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SỞ Y TẾ ĐỒNG NAI
BỆNH VIỆN ĐKKV LONG KHÁNH

Số:            /BV-HCQT
Yêu cầu báo giá Văn phòng phẩm dịch vụ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               Bình Lộc, ngày        tháng        năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Kính gửi: Các nhà sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện ĐKKV Long Khánh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 
xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp Văn phòng 
phẩm dịch vụ của Bệnh viện như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 911, 

đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai)
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm báo giá:
- Bà: Nguyễn Thị Hoàng Oanh
- Số điện thoại: 02513 877236
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: nhận trực tiếp hoặc qua bưu điện
Địa chỉ: phòng HCQT-TCCB, Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 

911, đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai)
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày ra thông báo đến trước 14giờ 30 ngày 

01 tháng 02 năm 2026.
Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 01 tháng 02 

năm 2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá
1. Danh mục:

STT Tên sản phẩm – 
dịch vụ Yêu cầu mẫu mã, kích thước, chất lượng ĐVT Số 

lượng

1 Bấm giấy

- Dập ghim số 10 có vỏ được làm từ nhựa nguyên chất 
với độ cứng cao, chịu va đập tốt,àu sắc tươi sáng, bắt 
mắt, lò xo làm bằng kẽm piano với độ
đàn hồi tốt, rãnh để kim bấm được làm bằng thép mềm.
- Trọng lượng 58g.
- Dập tối đa 15 tờ/lần, độ bền (lần) 30.000-70.000, có 
khả năng chịu nhiệt -100 ~ 600 C, có bộ phận gỡ kim 
cuối thân cầm.
- Đóng gói: vỉ 1 chiếc, 10 chiếc/hộp .
- Có tem 7 màu chống hàng giả dán bên trong thân dập 
ghim. Trên tem có in logo tên thương hiệu hãng sản 
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xuất hoặc đơn vị phân phối.

2 Bìa lá 

- Bìa bằng nhựa trong, 2 cạnh được hàn kín, hở 2 cạnh
- Độ dày ≥ 0.2mm
- Khổ A4
- Đóng gói 10 cái/ 1 xấp

 30

3 Bìa lá lỗ - Khổ A4, chất liệu nhựa PP
- Số lượng: 100 tờ/ xấp; 460gram/1 xấp Cái    3.300 

4 Bút bi xanh
-Tập 200 trang dày tốt.
- Kích thước: 155 x 205 mm.
- Định lượng: 100g/m2.

Cây 40

5
Giấy A4 cắt đôi, 
định lượng 
70gsm

- Khổ giấy A4 (210 x 297mm)
- Đóng gói: 5 ream/thùng, 500 tờ/ream
- Định lượng (g/m2): 70 gsm/ream
- Độ dày (μm): 101 ±1 ISO 534:1998
- Độ đục (%): ≥ 90 ISO 2471
- Độ sáng (%): 98 ±1 ISO 2470
- Độ trắng CIE (%): 165 ±3 ISO 11476

Gam       267 

6 Giấy A4 định 
lượng 70gsm

- Khổ giấy A4 (210 x 297mm)
- Đóng gói: 5 ream/thùng, 500 tờ/ream
- Định lượng (g/m2): 70 gsm/ream
- Độ dày (μm): 101 ±1 ISO 534:1998
- Độ đục (%): ≥ 90 ISO 2471
- Độ sáng (%): 98 ±1 ISO 2470
- Độ trắng CIE (%): 165 ±3 ISO 11476

Gam       550 

7 Giấy A4 trắng 
dày

- Giấy A4 màu trắng dày trơn.
- Loại giấy: giấy bìa trắng. 
- Kích thước: 21x29,7cm

Gram 8

8 Giấy A5 màu 
xanh dương

- Giấy màu mịn, không lem khi in.
- Khổ A5, 500 tờ/ram
- Định lượng 80gms/m2.
- Màu sắc: xanh dương theo mẫu

Tờ  14.200 

9 Giấy A5 màu 
xanh lá

- Giấy màu mịn, không lem khi in.
- Khổ A5, 500 tờ/ram.
- Định lượng 80gms/m2.
- Màu sắc: xanh lá theo mẫu

Tờ    1.000 

10 Giấy in nhiệt

- Giấy in nhiệt
- Chiều rộng khổ giấy: 80 mm
- Chiều dài cuộn 50m.
- Đường kính cuộn bao gồm lõi 72mm
- Đường kính lõi trong 12mm
- Trọng lượng cơ bản: 65 g/m2 (±5)
- Độ dày: 73 µm (±5)
- Độ trắng: 86 % (±3)

Cuộn  12.800 



11 Kéo 
- Kéo văn phòng S180 trung
-Chiều dài: 18,5 cm
- Chất liệu lưỡi kéo: Thép không gỉ, không mòn

Cái 3

12 Keo dán

- Dạng keo, đầu lọ có bọc lưới, sản phẩm với dây 
chuyền sản xuất mực lông dầu hiện đại.
- Sản phẩm bảo đảm sự an toàn cho người sử dụng và
thân thiện với môi trường.
- Mùi thơm, không độc hại.
- Thể tích tối thiểu 30ml.
- Độ dính cao, màu khô.
- Dán dính tốt trên giấy, gỗ, vải, thủy tinh, gốm.

Chai 5

13 Kim bấm nhỏ
- Dùng cho máy bấm kim số 10
- Thân sắt, chiều cao chân kim: 4,8mm, chiều ngang 
9,3mm

Hộp       881 

14 Kim kẹp

+ Có hình tam giác
+ Sản xuất từ kim loại chất lượng cao, được phủ lớp 
niken chống gỉ
+ Kích thước 25mm, kẹp được tối đa 35 tờ giấy, giữ 
chặt, giấy không bị biến dạng
+ Đóng gói: 100 chiếc/hộp

Hộp         86 

15 Tập 200 trang 
dày tốt

-Tập 200 trang dày tốt.
- Kích thước: 155 x 205 mm.
- Định lượng: 100g/m2.

Cuốn         25 

16 Tập 96 trang dày 
tốt

- Tập 96 trang dày tốt.
- Kích thước: 155 x 205 mm.
- Định lượng: 100g/m2.

Cuốn 3

17 Viết lông bảng

- Loại 01 đầu.
- Bề rộng nét viết: 2,5mm.
- Trọng lượng: 18 gram
- Đầu bút làm bằng sợi Polyeste, không khô mực, nét
viết rõ, đẹp.
- Dễ lau chùi khi sử dụng trên bề mặt bảng mica. Mực 
ra đều,
không bị khô mực trong quá trình sử dụng
- Màu sắc: xanh, đỏ, đen.

Cây 3

18 Viết lông dầu lớn 

- Bút có 02 đầu khác nhau: Đầu nhỏ và đầu lớn, hai đầu
bút kích thước: 0,8mm và 6mm, đầu bút bằng vật liệu
Polyester.
- Màu xanh, mực đậm tươi, mực ra đều và liên tục.
- Độ bám dính của mực tốt trên các vật liệu: Giấy, gỗ, 
da, nhựa, thủy tinh, kim loại, gốm, sứ, đĩa CD…
- Trọng lượng: 24 gram

Cây         16 



19 Viết lông dầu 
nhỏ

- Bề rộng nét viết: 1 mm & 0.4 mm
- Số đầu bút: 2
- Đóng gói:10 cây/hộp
- Trọng lượng: 10 gram
- Màu mực: Xanh

Cây         45 

2. Địa điểm cung cấp hàng hóa: Bệnh viện ĐKKV Long Khánh (Địa chỉ: Số 
911, đường 21/4, phường Bình Lộc, tỉnh Đồng Nai)

3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Dự kiến về các điều kiện thanh toán hợp đồng:
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản
- Đồng tiền thanh toán: VNĐ
- Thời hạn thanh toán: Theo hợp đồng thoả thuận
5. Thông tin khác: 
Báo giá thể hiện thuế VAT và số tiền tương ứng
* Lưu ý: Đối với đơn vị cung cấp báo giá phải có tên trên Hệ thống mạng 

đấu thầu quốc gia trước ngày gửi báo giá.
Trân trọng!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

 Phan Văn Huyên
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